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1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 25 26 29 30 31 16

TỔNG SỐ 10.976.987       8.959.357     1.144.727     1.144.727     727.639        727.639        1.144.727     1.144.727     5.670.963    4.279.865     6.093.513     357.312 2.045.573     357.312    1.255.000     1.255.000     -             -        

I Quốc phòng 241.000            236.000        22.800          22.800          13.680          13.680          22.800          22.800          174.369       174.369        106.735        0 53.535          -            18.000          18.000          -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
160.000            160.000     -             -             -             -             -             -             151.569    151.569     30.735       0 30.735       -          -             -              -           

1
Đường giao thông từ vườn quốc gia Yok Đôn đi đồn 

biên phòng số 5 (đồn 743), huyện Buôn Đôn
B B. Đôn

2933/QĐ-

UBND 

30/10/2015

80.000              80.000          -               -               -               80.000         80.000          30.160          30.160          -               -               

2
Đường từ trung tâm xã Krông Nô đi buôn Rơ Chai A, 

xã Krông Nô, Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
B Lắk

155b/QĐ-

UBND 

30/10/2015

80.000              80.000          -               -               -               71.569         71.569          575               575               -               -               

b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 81.000              76.000          22.800          22.800          13.680          13.680          22.800          22.800          22.800         22.800          76.000          0 22.800          -            18.000          18.000          -             

1
Đường từ xã Krông Na-khu vực đồn biên phòng 749 ra 

biên giới, huyện Buôn Đôn  
B B. Đôn

3849/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

81.000              76.000          22.800          22.800          13.680          13.680          22.800          22.800          22.800         22.800          76.000          22.800          18.000          18.000          

II Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 104.000            100.000        35.000          35.000          21.000          21.000          35.000          35.000          35.500         35.000          100.000        0 35.000          -            30.000          30.000          -             

a Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 104.000            100.000       35.000         35.000         21.000         21.000         35.000         35.000         35.500        35.000         100.000       0 35.000         -            30.000         30.000         -            

1 Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San (GĐ 2) B Buôn Hồ

2604/QĐ-

UBND ngày 

22/9/2021

104.000            100.000        35.000          35.000          21.000          21.000          35.000          35.000          35.500         35.000          100.000        35.000          30.000          30.000          

III Y tế, dân số và gia đình 1.133.692         1.098.692     18.000          18.000          10.800          10.800          18.000          18.000          27.878         18.000          1.098.692     0 18.000          -            250.000        250.000        -             

a Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 1.133.692         1.098.692    18.000         18.000         10.800         10.800         18.000         18.000         27.878        18.000         1.098.692    0 18.000         -            250.000       250.000       -            -      

1 Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ B Buôn Hồ
08/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021
503.400            488.400        -               -               -               -               -               1.304           488.400        50.000          50.000          

2
Nâng cấp Khoa ung bướu thành Trung tâm Ung bướu 

thuộc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
B TP. BMT

799b/QĐ-

UBND ngy 

31/3/2022

630.292            610.292        18.000          18.000          10.800          10.800          18.000          18.000          26.574         18.000          610.292        18.000          200.000        200.000        

IV Văn hóa, thông tin 155.000            75.851          1.371            1.371            823               823               1.371            1.371            44.997         44.997          35.761          0 4.907            -            5.000            5.000            -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
45.000              45.000         -               -              -              -              -              -              43.626        43.626         4.910           0 3.536           -            -              -               -            
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1
Trung tâm văn hóa, điện ảnh đa chức năng vùng Tây 

Nguyên (GĐ1)
B TP. BMT

2930b/QĐ-UBND 

30/10/2015
45.000              45.000          -               -               -               -               -               43.626         43.626          4.910            3.536            -               -               

b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 110.000            30.851         1.371           1.371           823              823              1.371           1.371           1.371          1.371           30.851         0 1.371           -            5.000           5.000           -            

1
Đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị khu trung tâm 

văn hóa tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2)
B TP. BMT

 36/NQ-HĐND ngày 

13/8/2021 
110.000 30.851          1.371            1.371            823               823               1.371            1.371            1.371           1.371            30.851          1.371            5.000            5.000            

V
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và 

thủy sản
2.967.780         1.870.681     99.605          99.605          59.763          59.763          99.605          99.605          2.329.731    1.383.924     834.094        107.312 385.337        107.313    152.000        152.000        -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
2.487.415         1.407.316    93.030         93.030         55.818         55.818         93.030         93.030         2.319.791   1.377.349    380.729       107.312 378.762       107.313    -              -               -            

1 Ổn định dân DCTD xã Krông Á, huyện M'Đrắk C M'Đrắk
2071/QĐ-UBND 

14/8/2008
18.960              14.717          -               -               -               -               -               9.976           9.976            5.976 5.976 5.976 5.976 -               

2 Ổn định dân DCTD xã Ea MDoal, MĐrăk C M'Đrắk

2070/QĐ-UBND 

14/8/08; 375/QĐ-

UBND, 20/02/2014

24.117              16.882          -               -               -               16.892         16.892          860               860 860               860           -               

3
Điều chỉnh, mở rộng DA QH, sắp xếp, ổn định 

DDCTD vùng Ea Lang, xã Cư Pui, H.Krông Bông
B Kr. Bông

2283/QĐ-UBND, 

5/10/2012
75.156              52.609          -               -               -               69.436         48.783          29.895          29.895 29.895          29.895      

4 Ổn định dân DCTD xã Cư KRóa, MĐrăk B M'Đrắk

2069/QĐ-UBND 

14/8/08; 374/QĐ-

UBND 20/2/2014

48.192              33.734          -               -               -               46.411         36.394          4.441 4.441 4.441 4.441

5
QH, sắp xếp, ổn định DDCTD thôn Ea Nơh Prơng, xã 

Hòa Phong, H.Krông Bông
C Kr. Bông

2284/QĐ-

UBND,05/10/2012
35.703              24.992          -               32.371         22.620          6.835            6.835 6.835            6.835        

6
Công trình thủy lợi Sơn Phong: Nâng cấp đập và Kiên 

cố hóa kênh mương
C Kr. Bông

2904/QĐ-UBND, 

29/9/2011
11.140              10.000          -               10.000         10.000          249               249               

7 Hồ Ea Tul 2 C Kr. Ana
363/QĐ-KHĐT, 

08/4/2010
9.000                9.000            -               8.233           8.233            1.000            233               

8 Trung tâm cụm xã C Toàn tỉnh 20.000              20.000          8.030            8.030            4.818            4.818            8.030            8.030            8.030           8.030            8.030            8.030 8.030            8.030        

9
Sửa chữa, nâng cấp đập C16, xã Phú Xuân, huyện 

Krông Năng
C Kr. Năng

973/QĐ-UBND, 

12/5/2010
8.957                8.957            -               8.957           8.957            8.957            8.957 8.957            8.957        

10
Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi An Ninh, xã 

Hòa Lễ, huyện Krông Bông
C Kr. Bông

1508/QĐ-UBND, 

06/5/2011
10.000              10.000          -               10.000         10.000          10.000          10.000 10.000          10.000      

11 Hồ thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột B TP. BMT
 2729/QĐ-UBND, 

29/9/2017 
1.468.510 700.000 -               1.446.693    700.000        70.000          70.000          

12 Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk C Kr. Búk
2932/QĐ-UBND, 

30/10/2015
70.947              56.000          -               54.800         54.800          22.000          0 20.800          

13
Khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các 

xã, Thị trấn huyện Ea Súp  
C Ea Súp

2884/QĐ-UBND 

29/10/2015
58.000              30.000          -               29.916         29.916          2.916            0 2.916            

14 Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana B Lắk

2886/QĐ-UBND, 

30/10/2018; 

1324/QĐ-UBND 

04/6/2019

200.000            130.000        85.000          85.000          51.000          51.000          85.000          85.000          200.000       130.000        115.000        0 115.000        

15 Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) C Kr. Pắc
1961/QĐ-UBND 

25/8/2014
22.000              20.000          -               22.000         20.000          3.622,000     3.622            

16 Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk B B. Đôn, Lắk
2362/QĐ-UBND, 

12/11/2013
84.698              45.000          -               45.000         45.000          6.600,000     6.600            
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17 Ổn định DDCTD xã Krông Nô, H.Lăk C Lắk
3160/QĐ-UBND, 

18/11/2008
54.430              38.101          -               37.273         30.424          7.582            6.000 7.582            6.000        

18
Điều chỉnh, MR DA phát triển KT-XH, sắp xếp, tiếp 

nhận 400-500 hộ KTM xã Cư Kbang, H Ea Súp
C Ea Súp

3075/QĐ-UB, 

20/11/2011; 97/QĐ-

UBND ngày 

14/01/2021

70.930              49.651          -               70.930         49.651          22.443          16.828 22.443          16.828      

19
DA QH sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi (xã Ia Lốp cũ), H.Ea 

Sup
C Ea Súp

3178/QĐ-UBND, 

19/11/2008
51.675              36.173          -               51.675         36.173          9.394            9.394            

20
Xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã 

Cư San, huyện M'Đrắk
B M'Đrắk

487/QĐ-UBND, 

07/3/2014
145.000            101.500        -               141.197       101.500        44.928          9.490 44.928          9.490        

b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 480.365            463.365       6.575           6.575           3.945           3.945           6.575           6.575           9.940          6.575           453.365       0 6.575           -            152.000       152.000       -            

1
Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét sạt lỡ đất 

cụm dân cư lưu vực xả lũ hồ Ea Súp hạ, thị trấn Ea Súp
B Ea Súp

1290/QĐ-

UBND ngày 

09/6/2022

102.365            98.365          1.575            1.575            945               945               1.575            1.575            1.575           1.575            88.365          1.575            32.000          32.000          

2

Hệ thống kênh và CTKC có F tưới <150 ha (địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk) thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa 

nước Ia Mơr giai đoạn 2

B Ea Súp

1543/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2022

114.000            110.000        5.000            5.000            3.000            3.000            5.000            5.000            5.400           5.000            110.000        5.000            35.000          35.000          

3 Hồ chứa nước Ea Khít, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin B Cư Kuin
08/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021
100.000            96.000          -               -               -               1.365           96.000          32.000          32.000          

4
Hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl, 

xã Dur Kmăl huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
B Kr. Ana

08/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021; 

36/NQ-HĐND 

ngày 13/8/2021

164.000            159.000        -               1.600           159.000        53.000          53.000          

VI Công nghiệp 887.000            753.950        -               -               -               -               -               -               156.128       135.128        12.030          0 8.192            -            -               -               -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
887.000            753.950        -               -               -               -               -               -               156.128       135.128        12.030          0 8.192            -            -               -               -             

1
Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh 

Đắk Lắk
B Toàn tỉnh

2928/QĐ-UBND 

30/10/2015
887.000            753.950        -               -               -               156.128       135.128        12.030          0 8.192            -            

VII Khu Công nghiệp và khu kinh tế 140.000            110.000        -               -               -               -               -               -               110.000       110.000        12.000          0 12.000          -            -               -               -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
140.000            110.000        -               -               -               -               -               -               110.000       110.000        12.000          0 12.000          -            -               -               -             

1 Hệ thống giao thông trong hàng rào KCN Hòa Phú B TP. BMT
2930/QĐ-UBND; 

31/10/2015
80.000              60.000          -               60.000         60.000          6.000            0 6.000            

2
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân 

An 1, Tân An 2
B TP. BMT

833/QĐ-UBND;  

31/3/2016
60.000              50.000          -               50.000         50.000          6.000            0 6.000            

VIII Kho tàng 40.000              40.000          -               -               -               -               -               -               40.000         40.000          4.000            0 4.000            -            -               -               -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
40.000              40.000          -               -               -               -               -               -               40.000         40.000          4.000            0 4.000            -            -               -               -             

1 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đắk Lắk (GĐ1) B TP. BMT
2931b/QĐ-UBND 

30/10/2015
40.000              40.000          -               40.000         40.000          4.000            0 4.000            

IX Giao thông 4.491.798         3.880.466     835.709        835.709        541.709        541.709        835.709        835.709        2.364.253    1.952.329     3.320.394     250.000 1.362.394     249.999    668.000        668.000        -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
1.683.798         1.187.466     100.709        100.709        100.709        100.709        100.709        100.709        1.618.499    1.217.329     627.394        250.000 627.394        249.999    -               -               -             
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năm 2022

1
Đường giao thông từ Trung đoàn 739 đi đồn 2 xã Ia 

Rvê, huyện Ea Súp
C Ea Súp

3933/QĐ-UBND 

26/11/2009
33.320              -               33.320         33.320          2.116            0 2.116            

2 Đường GT liên huyện Ea H'leo - Ea Súp B
Ea H'leo-Ea 

Sup

1140/QĐ-UBND, 

13/5/2010; 

6315/UBND-CN, 

11/8/2016; 3662/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2019

345.343            223.039        -               288.039       223.039        3.468            0 3.468            

3
Đường giao thông từ xã Ea Wer huyện Buôn Đôn đi xã 

Quảng Hiệp huyện Cư M'Gar
C

Cư M'gar-

Buôn Đôn

2895b/QĐ-UBND 

30/10/2015
34.571              34.571          -               31.114         31.114          1.314            0 1.314            

4
Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Na, huyện Kr 

Ana
C Kr. Ana

2894b/QĐ-UBND 

30/10/2015
31.551              31.551          -               31.551         31.551          4.191            0 4.191            

5 Đường Đông Tây Thành phố Buôn Ma Thuột B TP. BMT

3188/QĐ-UBND 

30/12/2014; 215/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2021

1.239.013         898.305        100.709        100.709        100.709        100.709        100.709        100.709        1.234.475    898.305        616.305        250.000 616.305        249.999    

b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 2.808.000         2.693.000    735.000       735.000       441.000       441.000       735.000       735.000       745.754      735.000       2.693.000    0 735.000       -            668.000       668.000       -            

1
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 13, đoạn Km6+840 - 

Km25+300
B M'Drắk

3648/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021

225.000            217.000        65.000          65.000          39.000          39.000          65.000          65.000          66.069         65.000          217.000        65.000          51.000          51.000          

2
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km15+500 - 

Km31+000
B Kr. Bông

625/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2022
100.000            96.000          29.000          29.000          17.400          17.400          29.000          29.000          29.800         29.000          96.000          29.000          23.000          23.000          

3
Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang, huyện 

Krông Năng
B Kr. Năng

1188/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2022

140.000            134.000        25.000          25.000          15.000          15.000          25.000          25.000          25.800         25.000          134.000        25.000          36.000          36.000          

4
Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn 

Ky, thành phố Buôn Ma Thuột đến Km 49+00
B

Buôn Đôn, 

TP.BMT

790/QĐ-

UBND, 

30/3/2022

1.053.000         1.000.000     250.000        250.000        150.000        150.000        250.000        250.000        250.000       250.000        1.000.000     250.000        250.000        250.000        

5
Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea 

Kar kết nối trung tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
B

Ea Kar, Kr 

Pắc

3848/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

200.000            192.000        61.000          61.000          36.600          36.600          61.000          61.000          61.990         61.000          192.000        61.000          45.000          45.000          

6
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn Km0+00 - 

Km20+300
B

 Kr. Pắc, Kr. 

Bông

3850/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

190.000            184.000        55.000          55.000          33.000          33.000          55.000          55.000          55.977         55.000          184.000        55.000          43.000          43.000          

7
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên huyện Cư 

M'gar - Ea Súp
B

 Cư M'gar, 

Ea Súp 

3851/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

190.000            184.000        55.000          55.000          33.000          33.000          55.000          55.000          55.990         55.000          184.000        55.000          55.000          55.000          

8
Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 2 đoạn Km6+431 - 

Km22+550 
B Kr. Ana

3037/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021

320.000            310.000        93.000          93.000          55.800          55.800          93.000          93.000          95.478         93.000          310.000        93.000          73.000          73.000          

9 Đường giao thông liên huyện Krông Năng đi Ea H'leo B Kr. Năng
792/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022
150.000            144.000        35.000          35.000          21.000          21.000          35.000          35.000          35.900         35.000          144.000        35.000          36.000          36.000          

10
Đường giao thông từ ngã ba Quảng Đại, xã Ea Rốk  đi 

Quốc lộ 14C, huyện Ea Súp
B Ea Súp

3649/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021

100.000            96.000          28.000          28.000          16.800          16.800          28.000          28.000          28.800         28.000          96.000          28.000          23.000          23.000          

11

Đường giao thông liên huyện Cư M'gar - huyện Ea 

H'leo (đoạn từ xã Ea K'pam đi xã Ea Kuếh, huyện Cư 

M''Gar)

B Cư M'gar

3847/QĐ-

UBND, ngày 

31/12/2021

140.000            136.000        39.000          39.000          23.400          23.400          39.000          39.000          39.950         39.000          136.000        39.000          33.000          33.000          

X Du lịch 345.071            336.071       130.943       130.943       78.566         78.566         130.943       130.943       245.163      244.173       233.671       0 141.773       -            32.000         32.000         -            

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
115.000            115.000       -              -              -              -              -              -              113.230      113.230       12.600         0 10.830         -            -              -               -            
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Đã bố trí đến hết kế hoạch 

năm 2022

1
Nâng cấp đường từ QL14 (đoạn giao với đường Lê 

Duẩn) vào khu du lịch sinh thái Ea Kao, TPBMT.
B TP. BMT

837/QĐ-UBND 

31/3/2016
115.000            115.000        -               -               -               113.230       113.230        12.600          0 10.830          

b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 230.071            221.071       130.943       130.943       78.566         78.566         130.943       130.943       131.933      130.943       221.071       0 130.943       -            32.000         32.000         -            

1
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch 

hồ Lắk
B Lắk

3865/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

130.071            125.071        83.892          83.892          50.335          50.335          83.892          83.892          83.892         83.892          125.071        83.892          15.000          15.000          

2

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào khu du lịch 

cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur, xã Dray Sáp, 

huyện Krông Ana

B Kr. Ana

3853/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

100.000            96.000          47.051          47.051          28.231          28.231          47.051          47.051          48.041         47.051          96.000          47.051          17.000          17.000          

XI Công nghệ thông tin 330.000            317.000       1.299           1.299           1.299           1.299           1.299           1.299           1.299          1.299           317.000       0 1.299           -            100.000       100.000       -            

b Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 330.000            317.000       1.299           1.299           1.299           1.299           1.299           1.299           1.299          1.299           317.000       0 1.299           -            100.000       100.000       -            

1
Dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk 

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
B TP. BMT

08/NQ-HĐND ngày 

19/3/2021
330.000            317.000        1.299            1.299            1.299            1.299            1.299            1.299            1.299           1.299            317.000        1.299            100.000        100.000        

XII Xã hội 141.646            140.646        -               -               -               -               -               -               141.646       140.646        19.136          0 19.136          -            -               -               -             

a
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 

đến ngày 31/12/2022
141.646            140.646        -               -               -               -               -               -               141.646       140.646        19.136          0 19.136          -            -               -               -             -        

1

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết 

bị Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk; hạng 

mục: Cải tạo, nâng cấp Nhà ở học viên nam; cải tạo, 

mở rộng Nhà bệnh xá; cải tạo, sửa chữa nhà ở học viên 

nữ; nhà mái che sân nhà ăn nam (khu B); hạ tầng kỹ 

thuật và bổ sung trang thiết bị 


C Kr. Pắc
 1722b/QĐ-UBND, 

31/7/2020 
21.000 20.000 -               -               -               21.000 20.000 2.000            2.000            

2

Cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk 

(GĐ1)

B TP. BMT
2929/QĐ-UBND 

30/10/2015
71.648              71.648          -               71.648 71.648 7.538            0 7.538            

3 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk B TP. BMT
2931/QĐ-UBND

30/10/2015
48.998              48.998          -               48.998         48.998          9.598            9.598            
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